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TỜ TRÌNH

Dự thảo các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Về căn cứ pháp lý và sự cần thiết
Ngày 26/3/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó nhiệm vụ của các Ban quản lý rừng phòng hộ được thực hiện theo Điều 9, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 15/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Lâm nghiệp, theo đó quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý rừng phòng hộ được quy định tại Điều 76.
Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó điểm a khoản 2 Điều 24 quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, có hiệu lực thi hành kể từ 31/3/2023, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; bãi bỏ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bãi bỏ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Ngày 11/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý, theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các Ban Quản lý rừng phòng hộ: (1) Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê; (2) Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ; (3) Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai; (4) Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai; (5) Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố; (6) Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê; (7) Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa (8) Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh; (9) Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ; (10) Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, (11) Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai; (12) Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly; (13) Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur; (14) Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch; (15) Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai; (16) Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Tul; (17) Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang; (18) Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn; (19) Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba; (20) Ban quản lý rừng phòng hộ Xã Nam; (21) Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là các Ban Quản lý rừng phòng hộ).
Vì vậy, để đảm bảo tổ chức, hoạt động của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, việc xây dựng, ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban Quản lý rừng phòng hộ và thay thế các Quyết định trước đây là cần thiết. 

2. Về thẩm quyền ban hành Quyết định
2.1. Tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 24. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

…  
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này theo quy định của pháp luật”.
2.2. Tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở”.
Căn cứ các quy định nêu trên, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai là đúng thẩm quyền. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích
Xây dựng “Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai”  và bãi bỏ các Quyết định đã ban hành trước đây nhằm bổ sung các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới được giao cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ theo Luật Lâm nghiệp, Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT và Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động và thực hiện quyền và nghĩa vụ của các Ban quản lý rừng phòng hộ về quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng trên phạm vi diện tích được giao theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định

Quá trình xây dựng dự thảo các Quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu các văn bản, quy định liên quan nhằm bảo đảm dự thảo các Quyết định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/3/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo các Quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện các công việc như sau: 

1. Lãnh đạo Sở Giao Phòng chuyên môn (Phòng Tổ chức Cán bộ) tham mưu xây dựng các dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.
2. Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về dự thảo Quyết định.

3. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Quyết định và các tài liệu có liên quan cũng như giải trình đối với các ý kiến góp ý chưa phù hợp.

4. Dự thảo các Quyết định đã được Sở Nội vụ thẩm định tại Văn bản số ..... về thẩm định dự thảo các Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai. 
5. Dự thảo các Quyết định đã được Sở Tài chính thẩm định tại Văn bản số ............. về thẩm định các dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO CÁC QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục

Bố cục của dự thảo Quyết định gồm có 05 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

- Điều 2: Vị trí và chức năng.

- Điều 3: Quyền và nghĩa vụ.
- Điều 4: Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc.
- Điều 5: Điều khoản thi hành.

2. Nội dung 

2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Các Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.
- Đối tượng áp dụng: Đối với các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2.2. Vị trí và chức năng 
- Các Ban Quản lý rừng phòng hộ là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông; thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên phạm vi diện tích được giao theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Các Ban Quản lý rừng phòng hộ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Các Ban Quản lý rừng phòng hộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
- Các Ban Quản lý rừng phòng hộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đúng quy định.
2.3. Quyền và nghĩa vụ
Quyền và nghĩa vụ của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện theo quy định tại Điều 76 của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

(1) Ban Quản lý rừng phòng hộ có quyền sau đây:
a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật.
b) Được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
c) Sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và pháp luật về đất đai.
d) Được cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng.
đ) Được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác theo quy định để bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng; được hưởng lợi từ công trình hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng do Nhà nước đầu tư.

e) Được Nhà nước bồi thường giá trị rừng, tài sản do chủ rừng đầu tư, xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu hồi rừng.
g) Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai.
h) Hợp tác, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để bảo vệ và phát triển rừng. 

k) Được hưởng chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Điều 94 của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

l) Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh quan theo quy định tại Điều 52, rừng phòng hộ theo quy định tại Điều 55, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo quy định tại Điều 58, rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định tại Điều 59 của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

m) Được Cho thuê môi trường rừng; hợp tác, liên kết kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo phương án quản lý rừng bền vững được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

n) Tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ, giảng dạy, thực tập, hợp tác quốc tế.
o) Được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác.
p) Được huy động vốn và các nguồn lực khác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ, sản xuất kinh doanh trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao theo đúng quy định của pháp luật.

(2) Ban Quản lý rừng phòng hộ có nghĩa vụ sau đây:
a) Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng.
c) Trả lại rừng khi Nhà nước thu hồi rừng theo quy định của Luật này.
d) Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng.
đ) Phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng.
e) Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
g) Lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và thực hiện phương án đã được phê duyệt.
h) Khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại chỗ theo quy định của Chính phủ.
k) Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan có thẩm quyền giao theo đúng quy định pháp luật.

2.4. Cơ cấu tổ chức 

(1) Lãnh đạo gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
Về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được bố trí không quá 02 phó.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ được thực hiện theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý công tác cán bộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất đổi tên gọi Trưởng ban và Phó trưởng ban thành Giám đốc và Phó Giám đốc, với lý do:
- Tên gọi chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ là để phân biệt và xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với các tên gọi Trưởng ban, Phó trưởng ban trong một đơn vị. Vì trong một Ban Quản lý rừng phòng hộ có nhiều tên gọi chức danh Trưởng ban như Ban Chỉ đạo Phòng chống chữa cháy rừng, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thi đua khen thưởng cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân,...

- Tên gọi cho chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ là để phù hợp với các biểu mẫu, chứng từ hệ thống kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập với xu hướng tiến tới tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (Theo nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập) sẽ áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Tên gọi cho chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ cũng là để hòa nhập với tình hình thực tiễn hiện nay khi mà các tỉnh như Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam,...họ đã, đang sử dụng tên gọi các chức danh Giám đốc và Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ. 

(2) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:
a) Phòng Nghiệp vụ 1 (Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch và Kỹ thuật);
b) Phòng Nghiệp vụ 2 (Quản lý bảo vệ rừng, Phát triển và Sử dụng rừng).
Trước đây, Viên chức hoạt động, tham mưu trực tiếp với Lãnh đạo Ban, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Kỹ thuật và Bộ phận Quản lý bảo vệ rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, với lý do:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập “Việc thành lập các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là phòng) thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên”.

(3) Số lượng người làm việc và số lượng cấp phó bố trí cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, số lượng người làm việc do cấp thẩm quyền giao hằng năm.
(4) Quy định về xếp hạng: Các Ban Quản lý rừng phòng hộ là đơn vị sự nghiệp đều xếp hạng III theo Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
(5) Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư Liên tịch số 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Giám đốc: 0,6
- Phó Giám đốc: 0,4
Nội dung (4) và (5) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đưa dự thảo Quyết định với lý do:

- Tại Điều 2 Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Thời gian xếp hạng lại đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
“Điều 4. Thời hạn xếp lại hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập
1. Thời hạn xem xét việc xếp lại hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc từng cấp quản lý là năm năm, kể từ ngày có Quyết định xếp hạng lần trước.

2. Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập được đầu tư phát triển liên tục bảo đảm đạt tiêu chí cao hơn thì có thể rút ngắn thời gian và được xếp lại vào hạng liền kề”.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư Liên tịch số 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 14/12/2009, quy định: “Việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập nhằm xác định cụ thể mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và trưởng, phó các tổ chức giúp việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập; xác định vị trí, quy mô tổ chức của từng đơn vị phù hợp với phân cấp quản lý”.
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư Liên tịch số 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 14/12/2009, quy định: “Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập đã được xếp hạng mà trong quá trình hoạt động nếu đủ điều kiện xếp hạng lại theo các tiêu chí quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xếp hạng lại sau thời hạn 5 năm (đủ 60 tháng), kể từ ngày có quyết định xếp hạng”.
- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Sở Nội vụ thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tại Tờ Trình số 67/TTr-SNNPTNT ngày 08/4/2024. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản thẩm định của Sở Nội vụ. 
Từ những lý do trên và nhằm đảm bảo ổn định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất không đưa nội dung quy định về xếp hạng và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo vào dự thảo các Quyết định. Việc xếp hạng và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thực hiện sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng, xếp hạng lại đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.5. Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
V. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, biên chế hiện có của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đáp ứng được việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

2. Nguồn kinh phí: Được bố trí từ ngân sách Nhà nước cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
VI. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng dự thảo các quyết định và bãi bỏ các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đồng thời với việc bãi bỏ các quyết định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ 2019 - 2023.

Trên đây là Tờ trình dự thảo các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành./.

* Gửi kèm theo Tờ trình này: 

(1) Dự thảo (lần ....) các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

(2) Công văn số 232/UBND-NC ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở ban ngành và đơn vị thuộc tỉnh.
(3) Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh về việc xếp hạng, xếp hạng lại đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.
(4) Hồ sơ lấy ý kiến các đơn vị liên quan; 

(5) Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ (Công văn số……ngày…….);

(6) Văn bản thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số……ngày…….);

(7) Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(8) Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(9) Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
(10) Các Quyết định số: 48/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê; 50/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ; 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai; 42/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai; 44/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố; 41/2007/QĐ-UBND ngày 01/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê; 33/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chuyển đổi Lâm trường Mang Yang II Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa; 37/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh; 31/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chuyển đổi Lâm trường Đức Cơ Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ; 47/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra; 32/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chuyển đổi Lâm trường Chư Păh II thành Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai; 35/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly; 38/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur; 39/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch; 45/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai; Khoản 2, khoản 4 Điều 1 Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đổi tên Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; 46/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang; 40/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn; Điều 2, Điều 3, Điều 4 Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; 49/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Củng cố Ban quản lý rừng phòng hộ Xã Nam; 34/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chuyển đổi Lâm trường An Khê Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội.
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